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1. Tên môn học: Các phương pháp phân tích bằng công cụ
Instrumental methods of analysis
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần)


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập:
 
10 tiết
+ Kiểm tra: 

02 tiết

- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: Hóa phân tích



  Hóa hữu cơ





6. Mục tiêu của môn học:

Mục đích của môn học nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Lọc - Hóa dầu các kiến thức căn bản về phương pháp phân tích quang phổ (quang phổ phát xạ nguyên tử, quang phổ hấp thụ nguyên tử, phổ tia X, quang phổ hấp thụ nguyên tử...), phương pháp phân tích điện hóa, và phương pháp phân tích sắc ký cũng như hiểu rõ về một số thiết bị phân tích thông dụng. 
7. Mô tả các nội dung môn học:

Các phương pháp quang phổ: Quang phổ nguyên tử (phát xạ). Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Quang phổ phân tử. Phương pháp phổ khối lượng. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Các phương pháp điện hóa: Phương pháp von – ampe. Các phương pháp tách. Phương pháp sắc ký khí. Phương pháp sắc ký trao đổi ion trên nhựa.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập:
· Giáo trình chính: 

[1] Principles of Instrumental Analysis, D.A Skoong, Holt Rinehart and Winston, 1992, lần thứ 5.

· Sách tham khảo:  
[2]  Modern Analytical Chemistry, David Harvey.
[3] Nguyễn Đình Triệu, Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý, tập I, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.
[4] Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà, Ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử, NXB Giáo dục, 1999.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập: 




10%
· Thực hành, thí nghiệm: 

             0%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Nhắc lại về phương pháp phân tích phổ nghiệm 

1.1. Bức xạ điện từ 

1.2. Định luật Lambert – Beer

1.3. Nguyên lý cấu tạo quang phổ kế
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 6

	Đọc thêm các nội dung liên quan  của tài liệu tham khảo [2]

	Chương 2: Phổ nguyên tử 

2.1. Phổ phát xạ nguyên tử

2.2. Phổ hấp thụ nguyên tử: 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phổ phát xạ và phổ hấp thụ nguyên tử.
	2LT
	Tài liệu [1]

Chương 10

	Đọc thêm các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	3.1. Chương 3: Phổ tử ngoại – Khả kiến 

3.2. Cơ sở lý thuyết: Sự chuyển mức năng lượng và các kiểu chuyển mức electron – Sự hấp thụ bức xạ và màu sắc của vật chất

3.3. Sự hấp thụ bức xạ UV–VIS của hợp chất vô cơ và phức chất

3.4. Sự hấp thụ bức xạ UV–VIS của hợp chất hữu cơ

3.5. Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 13
	Đọc thêm các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 4: Phổ hồng ngoại và Raman 

4.1. Phổ hồng ngoại
4.2. Phổ Raman
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc thêm các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 5: Phổ huỳnh quang và lân quang 

5.1. Cơ sở lý thuyết 

5.2. Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 15
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 6: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

6.1. Cơ sở lý thuyết: Tính chất từ của hạt nhân – Điều  kiện chặt hạt nhân – Tín hiệu cộng hưởng từ hạt nhân

6.2. Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân – phổ 1H–NMR, cộng hưởng từ hạt nhân – Phổ 13C–NMR
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 19
	Đọc thêm các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 7: Phổ khối lượng 

7.1. Cơ sở lý thuyết: Các giai đoạn hình thành khối phổ – các yếu tố chi phối đến sự phân mảnh – Khối phổ của một số hợp chất hữu cơ

7.2. Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 20
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Kiểm tra giữa kì
	2
	
	Ôn tập các kiến thức đã học và làm bài kiểm tra

	Chương 8: Nhắc lại về phương pháp phân tích điện hóa  

8.1. Các thuyết về phản ứng điện hóa

8.2. Ứng dụng
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 22
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 9: Phương pháp điện khối lượng và đo điện lượng 

9.1. Phương pháp điện khối lượng

9.2. Sơ lược về phương pháp đo điện lượng
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 22
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 10: Phương pháp phân tích dựa vào việc đo thế 

10.1. Cơ sở lý thuyết

10.2. Các loại điện cực

10.3. Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 23
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 11: Phương pháp Volt – Ampere 

11.1. Cơ sở lý thuyết

11.2. Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 25
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 12: Khái quát về phương pháp phân tích sắc ký 

1.1. Cơ sở lý thuyết

1.2. Tối ưu hóa quá trình sắc ký

1.3. Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 26
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 13: Một số phương pháp phân tích sắc ký 

1.1. Sắc ký hấp phụ lỏng (trên cột)

1.2. Sắc ký phân bố (trên cột)

1.3. Sắc ký trao đổi ion

1.4. Sắc ký rây phân tử

1.5. Sắc ký trên bản mỏng

1.6. Sắc ký khí

1.7. Sắc ký lỏng hiệu năng cao
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 27
	Đọc thêm các nội dung liên quan  và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]
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